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BIỆN PHÁP THI CÔNG

I. BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN 
 A. Tổng quát:

- Các thiết bị ánh sáng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Việc sản xuất, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng phải theo bản danh sách đèn đã được xác định. 



- Từng thiết bị được treo một cách chắc chắn. Mỗi đèn huỳnh quang sẽ được gắn an toàn tại hai điểm, riêng biệt theo chiều dọc, khoảng cách tối thiểu bằng nửa chiều dài thiết bị, vào cấu trúc xây dựng, cơ cấu treo trần hoặc khung trần. 



- Công nhân lắp các thiết bị có tay nghề thành thạo lắp đặt hài hòa ngay thẳng. 



- Thiết bị chiếu sáng không có khe hở. Các gờ mép của thiết bị chiếu sáng được thiết kế vững chắc và không bị vênh và tiếp xúc đều với trần nhà. Các gờ mép phải có cấu tạo một tấm. Các bộ phận cấu tạo bằng thép sẽ được phủ lớp cadmi hay bằng thép mạ kẽm và sơn hoàn thiện.


- Các thiết bị chiếu sáng được lắp chìm sẽ được cung cấp đầy đủ với cáp PVC tiêu chuẩn 1 x 3 lõi 1.5mm2 dài 1500mm và hộp nối, trừ khi có sự xác định khác.

B.Tài liệu tham khảo :    

* Tuân thủ Qui chuẩn XDVN;

* Tuân thủ qui định của các ngành chủ quản như : điện lực, phòng cháy chữa cháy; an ninh;

* Các tiêu chuẩn VN phù hợp với môi trường địa phương và trình độ hiện đại;

*  Các tiêu chuẩn chế tạo thiết bị cụng nghệ của nhà sản xuất.

* Các tiêu chuẩn nước ngoài đã được Bộ Xây dựng, ngành chủ quản công nhận, cho phép áp dụng tại Việt nam;

* Các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp và không bị cấm áp dụng tại Việt nam;

	QCXDVN 

01-2008-BXD
	Qui chuẩn Xây dựng Việt Nam ; 

	11TCN-18-2006 
	Qui định chung - Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành năm 2006;

	11TCN-19-2006 
	Hệ thống đường dẫn điện - Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành năm 2006;

	11TCN-20-2006 
	Trang bị phân phối và trạm biến áp - Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành năm 2006;

	11TCN-21-2006 
	Bảo vệ và tự động - Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành năm 2006;

	TCXD 25: 1991
	Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng. 

Tiêu chuẩn thiết kế.

	TCVN:9206- 2012
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. 

Tiêu chuẩn thiết kế.

	TCVN 4756-89
	Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	TCXDVN-9385 : 2012
	Chống sét cho công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 

ki ểm tra

 ki ểm ki ểm tra v à 

	TCVN  - 5681: 1992
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Hồ sơ bản vẽ thi công.

	TCVN  185: 1986
	Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng


I.1. CÁC CÔNG ĐOẠN THI CÔNG
I.1.1. Thi công trên trục nhánh (mỗi tầng):

· Bước 1: Thi công hệ thống phụ trợ: ty treo, khung đỡ.

· Bước 2: Thi công hệ thống trunking.

· Bước 3: Thi công hệ thống cáp điện chiếu sáng và cấp điện cho thiết bị điện

· Bước 4:  Đo-kiểm hệ thống cáp điện.

· Bước 5:  Lắp đặt tủ điện và đấu nối cáp vào tủ điện cho mỗi tầng và căn hộ.

· Bước 6:  Lắp đặt thiết bị chiếu sáng và các thiết bị điện. 

· Bước 7:  Vận hành thử bằng nguồn điện phụ của công trình.
I.1.2. Thi công trên trục chính (trục đứng thông tầng): 

· Bước 1: Thi công hệ thống phụ trợ: ty treo, khung đỡ, bệ đỡ.

· Bước 2: Thi công hệ thống trunking.

· Bước 3: Thi công hệ thống cáp điện động lực.

· Bước 4:  Đo kiểm tra thông mạch và cách điện.

· Bước 5:  Lắp đặt tủ điện chính .

I.1.3. Kết nối hệ thống trục nhánh với trục chính
I.1.4. Thi công hệ thống điện chiếu sáng
· Bước 1: Lắp đặt ống luồn dây và dây mồi cáp điện ngầm.

· Bước 2: Kéo cáp.

· Bước 3: Đo kiểm thông mạch và cách điện.

· Bước 4: Thi công hệ thống đèn chiếu sáng và lắp đặt tủ điện.

· Bước 5: Đấu nối cáp điện vào tủ điện và hệ thống đèn chiếu sáng.

· Bước 6: Vận hành thử bằng nguồn điện phụ.
I.2. BIỆN PHÁP ĐẶT MÁNG CÁP, ỐNG LUỒN DÂY VÀ ĐẾ ÂM TƯỜNG     

I.2.1. Biện pháp lắp đặt máng cáp

· Căn cứ vào các mốc do trắc đạc cung cấp, định vị tọa độ.

· Tất cả thang,máng cáp được lắp đặt nổi,được cố định trên giá đỡ bằng thép  V, tacke nở và ty ren treo.


[image: image1.wmf]
Khoảng cách giá đỡ cho đường thẳng dài là: 1.5 mét , các nơi có lắp đặt Co,Tee thì khoảng cách là: 0,5 mét.
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Tuyến máng cáp trục đứng sẽ được thi công từ dưới lên, sử dụng dàn giáo hoàn thiện để thuận tiện và an toàn trong thi công.
I.2.2. Ngăn cháy các ống và trunking xuyên qua tường ngăn cháy 

Những ống và trunking xuyên tường ngăn cháy đều có đặt ống lót (trunking: ống lót là hộp), ta chèn bông đá ngăn cháy vào giữa ống lót (hộp) và ống hoặc trunking xuyên tường.
I.2.3. Ngăn cháy trunking xuyên sàn
Đối với thang máng cáp xuyên sàn,ta đặt ống lót tráng kẽm. Sau đó ta chèn bông đá ngăn cháy vào giữa ống lót (hộp) và thang máng cáp xuyên tường.
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Đối với thang máng cáp xuyên sàn, đặt ống lót tráng kẽm. Sau đó chèn bông đá ngăn cháy vào giữa ống lót (hộp) và thang máng cáp xuyên tường.

I.2.4. Biện pháp lắp đặt ống luồn dây và đế âm tường
Sau khi đã có vị trí chính xác của đèn, ổ cắm, tiến hành lắp đặt ống luồn dây đi từ máng cáp đến thiết bị.

· Đường ống đi trên trần được bắt nổi, cố định chắc chắn bằng bọ bắn tắc kê nhựa vào các thanh kết cấu, khi đến đoạn gần thiết bị thì chuyển thành ống mềm đi xuống thiết bị. 

[image: image4.png]TAC KE NHUA

CHI TIET BI ONG DIEN DIEN HINH

SAN BE TONG

ONG PIEN

SAN BE TONG

v

ONG PIEN

AT

BOKEP ONG

Y





· Phía dưới trần, ống luồn dây đi chìm trong tường sẽ được đóng lưới để chống nứt, do đó sẽ thực hiện cùng tiến độ của nhà thầu xây dựng đồng thời tại vị trí đã xác định ổ cắm, công tắc được đặt luôn đế âm tường. [image: image5.png]CAC BUGC THI CONG ONG AM TUONG CHUA XAY TO BIEN HINH.
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· Tại các vị trí ra đèn hay rẽ nhánh sẽ được đặt các hộp nối dây, từ đây dùng ống xoắn ruột gà để đi đến các đèn đặt dưới trần.
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· Đường kính ống được chọn phải bảo đảm cho khối dây điện bên trong và ống nhựa bảo vệ bên ngoài sao cho phù hợp tránh gây tổn hại khi thi công. 
I.3. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN     



      Việc kéo dây điện ngầm trong ống bảo vệ được thực hiện như sau: 

· Dây điện nguyên cuộn được chuẩn bị đầu dây và tổng số sợi dây, theo như bảng vẽ đã đươc phê duyệt.
· Thông ống và luồn dây mồi qua ống.

· Quấn dây điện vào dây mồi và kéo qua ống.
· Dây nguồn ( L ) đi từ tủ điện đến công tắc, từ công tắc qua công tắc sẽ được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). Dây khiển đèn từ công tắc tới đèn, từ đèn tới đèn cũng được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ).
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· Dây trung tính ( N ) đi từ tủ điện đến đèn, từ đèn tới đèn cũng được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). Line khác nhau sẽ đi dây trung tính khác nhau từ tủ tới không nối chung trong box trung gian.
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· Dây nối đất ( E ) đi từ tủ điện đến đèn, từ đèn tới đèn cũng được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). Line khác nhau sẽ đi dây nối đất khác nhau từ tủ tới không nối chung trong box trung gian.
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· Dây nguồn ( L ) đi từ tủ điện đến ổ cắm, từ ổ cắm qua ổ cắm được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). 
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· Dây trung tính ( N ) đi từ tủ điện đến ổ cắm, từ ổ cắm qua ổ cắm được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). Line khác nhau đi dây trung tính ( N ) khác nhau không nối chung trong box trung gian.
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· Dây nối đất ( E ) đi từ tủ điện đến ổ cắm, từ ổ cắm qua ổ cắm được đi trong ống điện và đấu lúp dây ( không nối trong box trung gian ). Line khác nhau đi dây nối đất ( E ) khác nhau không nối chung trong box trung gian.
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I.4. BIỆN PHÁP RẢI CÁP ĐIỆN

· Tiến hành rải từng sợi bằng phương pháp chuyền tay, tuyệt đối không dùng phương pháp kéo đầu cuối vì sẽ gây trầy xước cáp.     

· Khi toàn bộ số cáp trong một phân đoạn rải xong , tiến hành sắp xếp lại và định vị chúng trong máng cáp bằng dây vít cáp PVC, bảo đảm cáp đi song song, không chồng chéo. 

· Đối với cáp trục đứng, dùng tời điện đặt trên nóc hộp kỹ thuật hoặc từng phân đoạn trên tầng nếu khối lượng cáp lớn có thể gây dãn dài, đứt cáp. sau đó cố định cáp vào thang cáp. Tổ kéo dây sử dụng bộ đàm để đồng bộ các thao tác giữa người tầng trên, tầng dưới và người điều khiển tời điện.

· Toàn bộ dây và cáp điện khi kéo rải xong tuyến nào thì tổ trưởng kéo dây sẽ trực tiếp đánh dấu ngay tuyến đó nhằm tránh nhầm lẫn cho việc kiểm tra, đấu nối và nghiệm thu. Mã số được đánh dấu như trong bản vẽ thiết kế hoặc được quy định bởi kỹ sư một cách có hệ thống và lô-gic đồng thời phải được sự chấp thuận của TVGS.
I.5. BIỆN PHÁP ĐO – KIỂM CÁP ĐIỆN
Tham khảo TCVN 394-2007 trang 75-77
Trước khi đấu nối cáp vào tủ điện, hệ thống cáp điện được coi là hoàn chỉnh khi kỹ sư điện đã thực hiện: 
I.5.1. Kiểm tra
Đúng với quy cách và vị trí trong hồ sơ: Tuyến cáp, đầu cáp đến thiết bị, thứ tự và màu lõi cáp vào các cực để đấu nối.

I.5.2. Đo đạc
· Bảo đảm các thông số khi đo bằng VOM và đồng hồ đo Mega Ohm ở cả hai đầu sợi cáp đã được dán nhãn (đánh số tuyến theo bản vẽ).

· Dùng VOM đo thông mạch hai đầu dây để kiểm tra cáp có bị đứt hay không R=0 (ohm).
· Mạch điện áp cực thấp 250 ( V ) điện trở các điện ≥  0.25 MΩ đạt yêu cầu.
· Mạch điện áp định mức dưới  500 ( V ) điện trở cách điện ≥  0.5 MΩ đạt yêu cầu.
I.6. BIỆN PHÁP ĐẤU NỐI CÁP VÀO TỦ ĐIỆN

I.6.1. Bước 1: Gia công hệ thống phụ trợ
· Gia công thêm những đoạn máng cáp phụ + giá cáp phụ sao cho chính xác phù hợp với máng chính và vị trí tủ điện.

· Khoan lỗ để luồng dây cho các tủ đúng kích cỡ dây theo thiết kế.
I.6.2. Bước 2: Đo kiểm và sắp xếp cáp
· Chọn tìm các sợi cáp đưa vào tủ có số hiệu ghi trên cáp (đúng theo thiết kế).

· Sắp xếp các sợi cáp đi từ giá vào tủ phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, bảo đảm mỹ thuật, sử dụng dây nhựa chuyên dùng để cột cáp vào màng cáp.
· Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, tuyệt đối không nối cáp giữa tuyến và cắt bớt đi đoạn dư và thu gọn lại trả về kho. 

I.6.3. Bước 3: Lấy dấu và mổ cáp
· Lấy dấu để cắt cáp phải chính xác, dùng lưỡi cắt chuyên dùng (Nut splitter) hoặc cưa sắt. Tiến hành cưa xung quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp với vỏ cáp để cắt bỏ phần vỏ PVC và vỏ kim loại (Không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong).
· Dùng dao tiến hành bổ dọc đầu sợi cáp để vứt bỏ lớp ngoài, tách đầu lõi cáp ra khỏi vỏ bọc.

· Tiến hành lồng “chụp cao su chống nước” vào cáp theo đúng chiều, thực hiện lồng ghép Gland vào dây cáp.
I.6.4. Bước 4: Thi công kéo cáp
·  Đưa đầu cáp đã được tách đầu vào trong tủ theo lỗ đã được khoan sẳn trên vỏ tủ, người trong tủ đón lấy đầu cáp kéo tiếp cho tới khi đầu Gland được chui nửa dưới qua lỗ khoan, đặt chi tiết vòng đồng tiếp địa của Gland rồi vặn đai ốc cuối Gland cho tới khi chặt.
·  Người phía ngoài tiến hành chụp đầu bịt cao su vào cho trùm kín hết đầu ngoài Gland.

I.6.5. Bước 5: Đo kiểm và đấu nối vào tủ điện.
·  Dùng VOM đo thông mạch để kiểm tra sợi cáp xem đầu kia đã đấu đúng vào thiết bị theo yêu cầu chưa.

·  Lắp và ép đầu cốt cho từng lõi cáp, với cáp động lực sẽ dùng ép thủy lực để ép chặt, với cáp điều khiển sẽ lồng thêm số hiệu lõi cáp rồi chỉ cần dùng kiềm ép tay. Sau đó đấu dây cáp vào MCCB của tủ điện theo đúng bảng vẽ đã được phê duyệt.
I.6.6. Bước 6: Vệ sinh các tủ điện và khu vực đặt tủ
· Sau khi đấu dây tiến hành kiểm tra lại thông mạch và cách điện, sau đó vệ sinh sạch sẽ tủ điện.
II. BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

II.1. KHẢO SÁT.
Theo tiến độ của bộ phận xây dựng thi công phần ngầm,  xác định vị trí các bãi tiếp địa.

II.2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

· Bước 1: Xác định vị trí của bãi tiếp địa trung tính và bãi tiếp địa an toàn cho các block.

· Bước 2: Thi công đào đất (để đóng cọc tiếp địa) theo tiến độ thực tế của bộ phận xây dựng, mặt bằng xây dựng…

· Bước 3: Đóng các cọc đồng vào đất theo bản vẽ thi công. 
· Bước 4: Các điểm nối giữa dây dẫn và cọc tiếp địa được liên kết với nhau bằng mối hàn hóa nhiệt .Bãi tiếp địa cho hệ thống chống sét gồm có 2 dây dẫn từ bãi tiếp địa lên hộp kiểm tra chống sét và  kim thu sét. 

· Bước 5:  Đo điện trở đất và nghiệm thu,giá trị đo ≤ 10 OHMS
· Bước 6: Thi công lắp đất  tại các khu vực ngay sau khi nghiệm thu.
· Bước 7:  Lắp đặt kim thu sét và đường dây kết nối bãi tiếp địa.
· Lắp đặt ống, kéo cáp thóat sét lên mái và hộp kiểm tra bảo vệ chống sét:
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· Kéo cáp thoát sét : trước hết là đường ống phải lắp hoàn chỉnh,sau đó cáp sẽ được vận chuyển lên mái và thả cáp từ trên tầng mái xuống.

· Lắp đặt trụ và kim thu sét :

·   Đổ trụ bê tông 550x550x100, gia công đế trụ kim thu sét:
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 Lắp đặt kim thu sét : 
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III. BIỆN PHÁP AN TOÀN
III.1. NHỮNG RỦI RO VÀ SỰ CỐ TRONG THI CÔNG
· Kỹ sư, giám sát, công nhân không sử dụng thiết bị bảo hộ lao động khi thi công.

· Sử dụng các công cụ và thiết bị không an toàn hay không thích hợp.
· Đặt các vật dễ cháy, nổ gần khu vực thi công.
· Làm sai các nguyên tắc an toàn đối với thiết bị.
· Hoạt động thiết bị dụng cụ với tốc độ không an toàn.
· Không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân đúng phương pháp.
· Kho bãi kém tại công trường làm việc.
· Vận hành, lắp đặt thiếu sự quan sát.
· Khu vực thi công không đủ ánh sáng.
· Té ngã vào các lỗ mở, hố đào trên công trường.
· Giàn giáo, thang leo lắp ráp không an toàn.
· Quy trình chuẩn bị thi công không đúng.
· Thi công, lắp đặt sai phương pháp.
· Bị di ứng khi sử dụng hóa chất (keo, sơn, dầu…).

III.2. BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH, NGĂN NGỪA TAI NẠN

III.2.1. Đối với trang thiết bị, máy móc, vật tư

· Các cáp nâng, kéo cần được kiểm định an toàn trước khi sử dụng
· Các móc neo phải được cố định và chắc chắn.
· Các móc tải cần được thử kéo theo quy đinh.
· Thiết bị, vật tư chỉ được sắp xếp tại khu vực cho phép.
· Các khu vực hàn, cắt… phải được bao che cẩn thận.
· Các bình chữa cháy cầm tay phải được đặt tại những nơi dễ thấy và phải được kiểm tra thường xuyên.
· Dụng cụ, thiết bị cần được kiểm tra bởi bộ phận an toàn trước khi thi công. 

· Khu vực thi công phải được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.
III.2.2. Đối với con người

· Trong quá trình lắp ráp ,vận hành khu vực thi công phải có rào chắn và biển cảnh báo và các dây an toàn che chắn.

· Tất cả công nhân tham gia thi công phải được huấn luyện về ATLĐ.

· Công nhân phải đảm bảo trong tình trạng sức khỏe tốt phải sử dụng tất cả trang thiết bị để bảo vệ cá nhân như : bộ dây an toàn toàn cơ thể, mũ bảo hộ bằng nhựa cứng, sàn thao tác, giàn giáo…

· Luôn tuân theo các quy trình hướng dẫn trên công trình.

· Không dùng rượu, bia và chất kích thích trước khi vào công trình.

· Thông tin hướng dẫn về sử lý các tình huống khẩn cấp trên công trường, cung cấp đầy đủ các số điện thoại để sử lý trong các tình huống khẩn cấp.
[image: image16.png]KHUNG HE GIAN GAO2 TANG.





Giàn giáo điển hình khi làm việc trên cao
4
Vinhomes Central Park – Tòa C2
Trang 2

_1422884986.dwg

